
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI TIẾNG VIỆT LỚP 5 (Đọc – Hiểu)  

TT Mạch kiến thức 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

Tổng 
TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

Đọc hiểu văn bản: - Nhận 

biết, xác định được một số 

hình ảnh, nhân vật,  chi tiết 

có ý nghĩa trong bài. 

- Hiểu được nội dung của 

đoạn, cả bài đã đọc, hiểu 

được ý nghĩa của bài đọc. 

- Giải thích được chi tiết 

trong bài bằng suy luận trực 

tiếp hoặc rút ra thông tin từ 

bài đọc. 

- Nhận xét được hình ảnh, 

nhân vật hoặc chi tiết trong 

bài, biết liên hệ những điều 

đọc được với bản thân và 

thực tế. 

Số câu 03 01 01 01     06 

Câu số 
1, 2, 

3  
5 4 6      

Số 

điểm 
1,5 1,0 0,5 1,0     4,0 

2 

Kiến thức tiếng Việt: 

- Tìm được từ đồng nghĩa, 

trái nghĩa. 

- Đặt câu để phân biệt được 

từ đồng âm, từ trái nghĩa, từ 

nhiều nghĩa 

Số câu   01  01 01  01 04 

Câu số   7  8 9  10  

Số 

điểm 
  0,5  0,5 1,0  1,0 3,0 

Tổng số câu 

Số câu 03 01 02 01 01 01  01 10 

Số 

điểm 
1,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0  1,0 7,0 

 

 

 

 

 

 

 

  



TRƯỜNG TH CHU VĂN AN 

Họ và tên:…………………………… 

Lớp: 5…….. 

Thứ           ngày    tháng 11 năm 2023 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: TIẾNG VIỆT 

(Thời gian làm bài: 30 phút) 

 

ĐIỂM 

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Đọc thầm bài văn: Những người bạn tốt (Tiếng việt lớp 5 tập 1 SGK trang 64)  

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành 

các bài tập sau: 

Câu 1: Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? (0,5 đ)M1 

A. Vì ông đánh rơi đàn. B. Vì bọn cướp đòi giết ông.  

C. Đánh nhau với thủy thủ. D. Vì bọn cướp xô ông xuống. 

Câu 2: Điều kì lạ gì xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời ? (0,5 đ) M1 

A. Đàn cá heo cướp hết tặng vật và đòi giết ông. 

B. Đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát. 

C. Bọn cướp nhấn chìm ông xuống biển.  

D. Bọn cướp tha chết cho ông. 

Câu 3: Khi ông hát đến đoạn mê say nhất thì điều gì đã xảy ra? (0,5 đ) M1 

              A. Bọn cướp nhảy xuống biển.         B. Đàn cá heo bỏ đi.  

               C. Tàu bị chìm.                                  D. Ông nhảy xuống biển 

Câu 4: Qua bài tập đọc em thấy cá heo là một loài vật như thế nào? (1 đ) M2 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Câu 5: Từ đồng nghĩa với từ “bao la” là: (0,5 điểm) M2 

 A. Bát ngát. B. Nho nhỏ. 

  C. Lim dim. D. trập trùng. 
 

Câu 6: Trong câu: “Đúng lúc đó,  A-ri-ôn bước ra”. Bộ phận nào là chủ ngữ? 

(0,5 đ) M2 

A. Bước ra.                                      B. A-ri-ôn.            

C. Đúng lúc đó.                               D. Lúc đó. 

Câu 7: Những từ in đậm trong dòng nào dưới đây là từ đồng âm? (0,5 đ) M3 

A. Hoa thơm cỏ ngọt. / Cô ấy có giọng hát rất ngọt. 

B. Cánh cò bay lả dập dờn./ Bác thợ hồ đã cầm cái bay mới. 

C. Mây mờ che đỉnh trường Sơn./ Tham dự cuộc thi “đỉnh cao mơ ước”. 

D. Trăng đã lên cao / Kết quả học tập cao hơn trước. 

Câu 8: Viết tiếp vào chỗ trống từ  còn thiếu trong câu tục ngữ sau : ( 0,5 đ) M2 

 Một miếng khi đói bằng một gói khi …............................... 

Câu 9: (1điểm)Xác định từ được in đậm dưới đây mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển 

1đ (M3) 

- Con ngựa này chạy rất nhanh                         ( nghĩa:……………) 

- Con bị bệnh, bố phải lo chạy thầy, chạy thuốc     ( nghĩa:……………) 

Câu 10: Đặt câu để phân biệt từ đồng âm “cờ” (1 đ) M4 

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

         PHẦN B: KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

I. Chính tả : nghe – viết  (15 phút) (2 điểm)  

MÙA THU 

         Mùa thu, vạt hoa cúc dại cũng nở bung hai bên đường. Những bông hoa 

cúc xinh xinh dịu dàng, lung linh như từng tia nắng nhỏ.Thảm cỏ may thì tím 

biếc đến nôn nao. Hoa cỏ may quấn quýt từng bước chân, theo tận vào lớp 

học. Tiếng đọc bài ngân nga vang ra ngoài cửa lớp, khiến chú chim sâu đang 

nghiêng chiếc đầu nhỏ xinh tìm sâu trong kẽ lá cũng lích rích hót theo. Giọt 

nắng sớm mai như vô tình đậu lên trang vở mới, bừng sáng lung linh những 

ước mơ . 

II. Tập làm văn  (8 điểm) (35 phút) 

Đề bài: Em hãy tả lại một cảnh đẹp mà em yêu thích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5 

1.Đọc hiểu 

Câu 4: (1 điểm)  Cá heo thường là loài vật hay quấn quýt, giỡn với con người ở biển khơi. 

Nó là loài vật sống có tình nghĩa, thường hay giúp người bị nạn. Cá heo cũng là loài vật 

thông minh, tốt bụng gắn bó với con người. 

Câu 8: (0,5 điểm)  Một miếng khi đói bằng một gói khi no. 

Câu 9 (1 điểm) HS xác định đúng nghĩa gốc và nghĩa chuyển được 1 điểm, sai trừ 0,5 

điểm  mỗi ý.  

- Con ngựa này chạy rất nhanh               ( nghĩa: gốc) 

- Con bị bệnh, bố phải lo chạy thầy, chạy thuốc     ( nghĩa:chuyển) 

Câu 10: Đặt câu để phân biệt từ đồng âm “cờ” (1 đ) M4 

- Em rất thích chơi cờ vua. 

- Lá cờ Tổ quốc màu đỏ thắm tung bay trong gió. 

HS đặt đúng câu phân biệt từ đồng âm mới cho điểm.   

2. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 

1. Chính tả : 2 điểm  

   Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đún, đẹp  đoạn văn (2đ)  

 - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần thanh, không viết 

hoa đúng quy định) trừ 0,25 điểm  

 - Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao - khoảng cách - kiểu chữ hoặc 

trình bày ... bị trừ 0,5 điểm toàn bài. 

2. Tập làm văn : 8 điểm 

Đảm bảo các yêu cầu sau được 8 điểm  

+ Viết được bài văn tả một cảnh đẹp đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu 

cầu đã học. (4 điểm) 

+ Có khả năng lập ý, sắp xếp ý, có sáng tạo, không sử dụng bài văn mẫu. (1đ) 

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ gợi tả, gợi cảm, có hình ảnh nhân hóa, so sánh, 

đặt câu, liên kết câu. (1đ) 

+ Thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, thái độ chân thật, không giả tạo.  (1đ) 

+ Chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, trình bày bài viết sạch sẽ. (1đ) 

 

Câu 1 2 3 5 6 7 

Đáp án B B D A B B 


